
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

107/16 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

16/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM KHẢI PHÁT

3502495055

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn rau, 
quả; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn cà 
phê

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; Bán 
buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm

4649(Chính)

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM 
KHẢI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM KHAI PHAT TRADING SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975315831
Email:

Fax:
Website:
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700.000.000 VNĐ

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; sắp xếp, chằng buộc hàng hóa hoặc tổ chức 
các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển. Hoạt 
động giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan. Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển. 

5229

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

18. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077201002582

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Phố Núi Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 133/20 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC DUY KHẢI    Nam
23/12/2001 Kinh Việt Nam

28/01/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077188005247
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Phố Núi Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 260 Rạch Gầm Xoài Mút, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TRÚC LY    Nữ

02/01/1988 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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